
Trình độ 
Chuyên ngành 

đào tạo

1 Nguyễn Thị Thảo 15/09/1990 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

2 Lê Thị Gái 17/12/1988 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

3 Phạm Thị Hải 19/02/1987 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

4 Trịnh Thị Thoa 27/06/1989 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

5 Đậu Thị Giang 02/02/1993 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

6 Nguyễn Thị Hoa 03/12/1989 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

7 Phạm Thị Kim Anh 01/06/1989 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

8 Lê Thị Dung 20/10/1989 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

9 Vũ Thị Oanh 14/07/1994 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

10 Lê Thị Thu Thủy 25/05/1994 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

11 Ngô Thị Quỳnh 07/01/1996 Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

12 Lê Thị Hiền 10/12/1994 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

13 Nguyễn Thị Như 01/10/1994 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

14 Lê Thị Trang Nhung 19/03/1985 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

15 Bùi Thị Thu Thảo 01/03/1991 Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

16 Lê Thị Sen 01/09/1992 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

17 Nguyễn Thị Mai 01/10/1993 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

18 Cao Thị Trang 16/04/1994 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

19 Lê Thị Thanh 05/10/1993 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

20 Cao Thị Nhâm 08/08/1984 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

21 Nguyễn Thị Nhung 15/11/1991 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

22 Cao Thị Hiền 15/10/1990 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

23 Lê Thị Trang 20/10/1986 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

24 Lê Thị Thúy 15/10/1984 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

25 Nguyễn Thị Giang 15/07/1991 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

26 Lường Thị Tuyết 25/07/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

27 Nguyễn Thị Hoa 18/12/2000 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

28 Đỗ Thị Giang 17/03/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26
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29 Trương Thị Phương 03/01/1993 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

30 Lê Thị Hồng 20/09/1994 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

31 Hồ Thị Hà 10/04/1989 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

32 Lê Thị Hiền 02/02/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

33 Lê Thị Loan 23/04/1993 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

34 Nguyễn Thị Ngọc 10/10/1989 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

35 Phạm Thị Thắm 20/03/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

36 Nguyễn Thị Lan Anh 28/01/1998 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

37 Lê Thị Hảo 20/10/1990 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

38 Đậu Thị Hằng 20/09/1985 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

39 Phạm Thị Hồng 26/07/1994 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

40 Phạm Thị Khuyên 28/01/1991 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

41 Phạm Thùy Linh 06/05/1993 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

42 Lê Thị Nga 20/10/1989 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

43 Nguyễn Thị Ngọc 18/05/1993 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

44 Lâm Thị Thanh 10/10/1991 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

45 Nguyễn Thị Thảo 19/08/2000 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

46 Lê Thị Lan Anh 26/09/2000 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

47 Lường Thị Hà Anh 02/07/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

48 Mai Thị Chung 21/09/2000 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

49 Nguyễn Thị Hoài 12/01/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

50 Lê Thị Ngọc 25/03/1988 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

51 Hồ Thị Thảo 10/06/1998 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

52 Lê Thị Thư 22/12/1992 Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

53 Lê Thị Vân 19/08/1998 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

54 Trần Thị Hình 16/09/1993 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

55 Phạm Thị Dung 03/04/1999 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

56 Nguyễn Thị Đào 15/07/1998 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

57 Nguyễn Thị Tâm 10/07/1987 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

58 Nguyễn Thị Tâm 10/12/1991 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

59 Lê Thị Luyến 15/04/1999 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

60 Lê Thị Tuyết Nga 02/04/1988 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

61 Lê Thị Lan Anh 10/11/2000 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26
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62 Nguyễn Thị Phương 20/01/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

63 Lê Thị Dung 17/02/1991 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

64 Nguyễn Thị Lợi 16/08/1992 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

65 Trương Thị Kiều Oanh 12/06/2000 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

66 Đỗ Thị Ngọc Ánh 20/05/2001 Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

67 Hồ Thị Uyên 25/04/1998 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

68 Đỗ Thị Ngân 16/01/1992 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

69 Đỗ Thị Tâm 11/06/1994 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

70 Nguyễn Hoàng Yến 08/11/1990 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

71 Lê Thị Nguyệt 10/09/1996 Cao đẳng Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

72 Nguyễn Thị Cúc 20/09/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

73 Nguyễn Thị Trang 10/11/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non Giáo viên Mầm non Hạng III V.07.02.26

1 Đỗ Thị Liên 20/09/1988 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

2 Nguyễn Thị Tám 05/06/1988 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

3 Lê Nguyễn Ngọc Trinh 01/11/2000 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

4 Hà Thị Yến 24/01/1989 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

5 Nguyễn Thị Hà 28/06/1996 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

6 Lê Thị Vân 02/03/1987 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

7 Mai Thị Điệp 17/11/1996 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

8 Mai Thị Hằng 08/10/1988 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

9 Lê Thị Thùy Trang 27/04/1997 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

10 Lê Thị Nga 01/04/1994 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

11 Nguyễn Thị Oanh 30/10/1993 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

12 Phan Thị Kim Lợi 11/09/1996 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

13 Bùi Văn Nam 15/07/1999 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

14 Nguyễn Thị Cúc 06/10/1992 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

15 Trương Thị Hải 14/10/1988 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

16 Đỗ Thị Phương Thảo 29/12/1987 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

17 Lê Thị Phú 05/06/1988 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

18 Vũ Thị Linh 10/07/1996 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

19 Trần Thị Hảo 03/11/1999 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

20 Nguyễn Thị Tú 20/04/1986 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

Vị trí giáo viên Văn hóa tiểu học 
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21 Phạm Thị Trang 20/07/1996 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

22 Lê Thị Huyền 02/04/1996 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

23 Nguyễn Thị Khánh 24/08/1998 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

24 Trương Thị Lam 11/01/1988 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

25 Cao Thị Hằng 22/03/1990 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

26 Vũ Thị Nhung 11/05/1988 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

27 Lê Thị Ái Thủy 16/04/1993 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

1 Lê Thị Quỳnh Anh 06/05/1999 Cử nhân Sư phạm tiếng Anh Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

2 Nguyễn Thu Huyền 16/12/2000 Cử nhân Sư phạm tiếng Anh Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

3 Nguyễn Thị Vui 08/10/1985 Cử nhân Sư phạm tiếng Anh Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

4 Ngô Hồng Oanh 20/07/1977 Cử nhân Sư phạm tiếng Anh Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

5 Lê Thị Loan 26/08/1992 Cử nhân Sư phạm tiếng Anh Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 25/10/1996 Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

2 Phạm Văn Thức 13/09/1986 Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

3 Lê Thị Hồng 02/03/1983 Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

4 Nguyễn Thế Vinh 24/12/1985 Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

1 Lê Thị Hà 16/02/1986 Cử nhân
Tin học

 (CC NV sư phạm)
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

2 Ngô Phương Thảo 20/11/1984 Cử nhân
Tin học

 (CC NV sư phạm)
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

3 Lê Thu Hà 10/04/1985 Cử nhân
Tin học

 (CC NV sư phạm)
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

4 Lê Trịnh Biên 25/09/1982 Cử nhân
Tin học

 (CC NV sư phạm)
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

5 Lê Thị Bé 05/04/1987 Cử nhân
Toán -Tin 

 (CC NV sư phạm)
Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

1 Vì Hương Quỳnh 17/05/1992 Cử nhân Giáo dục thể chất Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

2 Phạm Xuân Trường 02/03/1985 Cử nhân Giáo dục thể chất Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

3 Đậu Văn Tuấn 06/12/1988 Cử nhân Giáo dục thể chất Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

4 Lê Ngọc Hải 26/06/1989 Cử nhân Giáo dục thể chất Giáo viên Tiểu học hạng III V.07.03.29

Vị trí giáo viên Thể dục 

Danh sách gồm 118 người

Vị trí giáo viên Tiếng Anh 

Vị trí giáo viên Mỹ thuật

Vị trí giáo viên Tin học
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